
 

 

UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-SXD      Thanh  Hoá, ngày      tháng 5 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng,  

chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HÓA 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Quyết định số 7797/QĐ-SXD ngày 25/10/2021 của Giám đốc Sở 

Xây dựng về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 78 cá nhân tham 

gia lĩnh vực hoạt động xây dựng và 02 cá nhân tham gia lĩnh vực Thiết kế kiến 

trúc công trình (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các thành viên của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, các cá nhân có tên trong danh sách 

ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, VP, T.Anh.   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Thanh 



 

 

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

(Kèm theo Quyết định          /QĐ-SXD ngày      /        /2023của Sở Xây dựng Thanh Hóa) 

TT 
Số Chứng 

chỉ 

Họ và 

tên 
Năm Sinh 

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở 

đào tạo 

Hệ đào 

tạo 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

1 
THH-

00166822 

Tào Tiến 

Dũng 
10/03/1958 038058009737 29/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Mỏ địa 

chất 

Dài hạn 

Kỹ sư Địa chất 

công trình và thủy 

văn 

Khảo sát địa chất công 

trình 
II 

2 
THH-

00166823 

Phạm 

Văn Nhật 
10/10/1990 038090011162 27/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 

          
Định giá xây dựng III 

          

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

3 
THH-

00053652 

Trịnh Lê 

Hoan 
04/09/1992 173789573 30/12/2009 

Công an Thanh 

Hóa 

Đại học 

Vinh 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

4 
THH-

00166824 

Lê Minh 

Tuân 
27/11/1981 038081021984 01/09/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

III 

5 
THH-

00115084 

Nguyễn 

Văn 

Minh 

19/05/1990 038090014516 30/10/2018 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Hàng Hải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

6 
THH-

00125351 

Nguyễn 

Thanh 

Linh 

18/09/1995 03809501236 03/01/2022 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Lâm 

Nghiệp 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

giao thông 

III 

7 
THH-

00166825 

Lê Bá 

Mạnh 
12/02/1981 038081000467 08/03/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

          
Quản lý dự án đầu tư III 
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xây dựng công trình 

giao thông 

8 
THH-

00166826 

Lê Thị 

Thùy 
04/11/1994 038194001667 19/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

thủy điện và năng 

lượng tái tạo 

Định giá xây dựng III 

9 
THH-

00166827 

Hoàng 

Đức Huy 
11/06/1995 038095031387 14/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao 

thông 

Định giá xây dựng III 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 

10 
THH-

00166828 

Lê Đăng 

Tân 
01/07/1991 038091014075 24/12/2018 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Hồng 

Đức 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

III 

11 
THH-

00166829 

Nguyễn 

Bá Hưng 
13/02/1992 038092001685 01/08/2016 

Cục cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

12 
THH-

00001824 

Phạm Bá 

Tuấn 
10/08/1984 038084003484 27/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Vinh 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Thiết kế kết cấu công 

trình 
II 

          
Định giá xây dựng II 

13 
THH-

00026661 

Nguyễn 

Anh Thảo 
25/03/1979 038079022464 19/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

II 

          
Định giá xây dựng II 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

Cầu-Hầm 

II 

14 
THH-

00021286 

Lê Thị 

Hồng 
29/08/1991 038191022360 19/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Thiết kế xây dựng 

công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (thủy 

II 
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lợi, đê điều) 

15 
THH-

00166830 

Đỗ Thị 

Tuyết 
01/09/1993 038193031796 14/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển 
Định giá xây dựng III 

16 
THH-

00026669 

Nguyễn 

Thị Thảo 
16/01/1983 038183011311 05/10/2022 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kinh tế 

Thủy lợi 
Định giá xây dựng II 

17 
THH-

00166502 

Nguyễn 

Công Tân 
13/11/1991 038091054788 11/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

18 
THH-

00166831 

Trần Thị 

Dung 
13/05/1996 038196007847 12/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 
Kỹ sư Thủy văn 

Thiết kế xây dựng 

công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều) 

III 

19 
THH-

00166832 

Lê Văn 

Tuấn 
06/12/1991 038091027085 10/02/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Lâm 

Nghiệp 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

III 

20 
THH-

00019076 

Trần 

Hùng 

Thành 

02/10/1979 171806145 04/09/2015 
Công an Thanh 

Hóa 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu Đường bộ 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

II 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

Cầu-Hầm 

II 

21 
THH-

00166833 

Đỗ 

Quỳnh 

Trang 

01/05/1997 038197005858 28/06/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Quản lý xây 

dựng 
Định giá xây dựng III 

22 
THH-

00019068 

Nguyễn 

Đỗ Hà 

Anh 

14/07/1992 038092012503 14/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị vào công 

trình 

II 

23 
THH-

00166834 

Nguyễn 

Hữu Đức 
22/01/1977 038077032396 14/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kỹ thuật 

công 

nghiệp 

Chính 

quy 

Kỹ sư Điện khí 

hóa cung cấp điện 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị vào công 

trình 

II 
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24 
THH-

00158492 

Lê Công 

Phong 
10/09/1992 038092034757 23/07/2022 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Hồng 

Đức 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

II 

25 
THH-

00166835 

Bùi Khắc 

Tuấn 
10/09/1992 038092006188 13/06/2017 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 

26 
THH-

00166836 

Lê Tiến 

Thành 
08/07/1998 038098013408 08/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chương 

trình 

tiên 

tiến 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
III 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 

27 
THH-

00166837 

Nguyễn 

Văn Tiến 
01/09/1992 038092002247 27/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III 

28 
THH-

00166838 

Cao Văn 

Bài 
26/01/1990 038090048026 28/10/2022 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng 

Giao 

thông vận 

tải II 

Chính 

quy 

Cao đẳng Xây 

dựng cầu đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 

29 
THH-

00166839 

Ngô 

Ngọc 

Minh 

01/01/1973 038073006854 08/05/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Đường bộ 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

30 
THH-

00166840 

Lê Đình 

Lĩnh 
12/11/1993 038093011562 29/09/2022 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 

31 
THH-

00021346 

Trịnh 

Xuân 

Thanh 

01/03/1990 038090043123 12/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

II 

32 
THH-

00166841 

Lê Đình 

Ngọc 
20/01/1992 038092000455 11/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 

33 THH- Lê Thị 30/04/1995 038195005715 22/09/2021 Cục Cảnh sát quản Đại học Chính Kỹ sư Kinh tế xây Định giá xây dựng III 
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00121621 Mỹ Linh lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Xây dựng quy dựng 

34 
THH-

00025831 

Phạm 

Văn Tiến 
14/01/1975 038075002153 18/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm vừa 

học 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

35 
THH-

00006469 

Tào Văn 

Liêu 
10/06/1975 038075004215 14/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất 

Vừa 

làm vừa 

học 

Kỹ sư Trắc địa Khảo sát Địa hình II 

36 
THH-

00166842 

Phạm Thị 

Mai 
18/05/1997 038197007592 19/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Định giá xây dựng III 

37 
THH-

00030521 

Đỗ Văn 

Thái 
16/12/1988 038088015141 03/12/2022 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất 

Chính 

quy 
Kỹ sư Trắc địa Khảo sát Địa hình II 

38 
THH-

00166843 

Nguyễn 

Viết Hải 
04/08/1982 042082014275 25/03/2022 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm vừa 

học 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

          

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III 

39 
THH-

00166844 

Bùi Anh 

Minh 
09/01/1993 038093004206 08/05/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 

40 
THH-

00166845 

Nguyễn 

Thọ 

Phương 

22/12/1976 038076029404 10/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

          

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

II 

41 
THH-

00026681 

Nguyễn 

Tiến 

Chấn 

05/05/1984 038084020926 20/01/2020 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 
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Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

II 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

Cầu-Hầm 

II 

42 
THH-

00166846 

Lê Thế 

Thành 
13/09/1992 038092004054 08/02/2017 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kinh 

doanh và 

công nghệ 

Hà Nội 

Chính 

quy 
Kiến trúc Sư 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
III 

43 
THH-

00030536 

Phạm 

Vĩnh 

Dương 

06/12/1984 038084007870 08/02/2022 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 
Kiến trúc Sư 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
II 

44 
THH-

00166847 

Mai 

Mạnh 

Hiệp 

12/05/1998 038098006032 17/05/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Quản lý xây 

dựng 
Định giá xây dựng III 

45 
THH-

00030540 

Nguyễn 

Văn 

Minh 

01/05/1986 038086006091 10/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 
Kiến trúc Sư 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
II 

46 
THH-

00166848 

Nông Thị 

Nguyệt 
02/08/1996 038196007748 28/06/2021 

Cục cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

Đại học 

Kiến trúc 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 
Kiến trúc Sư 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
III 

47 
THH-

00166849 

Trịnh 

Đình 

Trung 

06/09/1989 038089035479 28/06/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
III 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ 

thuật cấp nước-thoát 

nước 

III 

48 
THH-

00032065 

Nguyễn 

Trường 

Mạnh 

09/07/1989 038089006018 08/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 

49 
THH-

00166850 

Trịnh 

Ngọc 

Đức 

23/04/1995 038095012675 05/01/2023 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
III 
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Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 

50 
THH-

00148483 

Nguyễn 

Quốc Hà 
27/07/1977 038077016454 11/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm vừa 

học 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

          

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

giao thông 

III 

51 
THH-

00030524 

Phạm Thị 

Thanh 

Xuân 

09/11/1989 038189004807 04/12/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 
Kiến trúc Sư 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
II 

52 
THH-

00117020 

Lê Xuân 

Quang 
11/09/1988 038088023723 24/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 
Kiến trúc Sư 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
II 

53 
THH-

00141537 

Lê Văn 

Hoàn 
24/07/1975 038075000513 04/12/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm vừa 

học 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

giao thông 

III 

          

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

(thủy lợi, đê điều) 

III 

54 
THH-

00125346 

Bùi Văn 

Phương 
20/10/1987 038087006170 28/06/2021 

Cục cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm vừa 

học 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

giao thông 

III 

          

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

(thủy lợi, đê điều) 

III 

55 
THH-

00025836 

Lê Trọng 

Sơn 
08/09/1991 038091027519 04/10/2022 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật tài 

nguyên nước 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

III 
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(thủy lợi, đê điều) 

56 
THH-

00166851 

Nguyễn 

Văn 

Hùng 

28/05/1966 038066024261 19/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội 

Tại 

chức 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

57 
THH-

00166852 

Lê Ngọc 

Tuấn 
24/09/1996 038096010305 17/11/2022 

Cục cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kiến trúc Sư Quy 

hoạch Vùng và Đô 

thị 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
III 

58 
THH-

00166853 

Lê Công 

Trung 
03/04/1985 038085024900 22/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 
Kỹ sư Xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

          
Định giá xây dựng III 

59 
THH-

00166854 

Nguyễn 

Văn 

Thanh 

28/12/1992 038092002999 04/12/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 
Kiến trúc Sư 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

III 

60 
THH-

00166855 

Lê Thị 

Nga 
15/08/1995 038195036969 01/09/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

trắc địa - bản đồ 
Khảo sát Địa hình II 

61 
THH-

00026680 

Ngô 

Thanh 

Tùng 

23/09/1980 038080007803 28/06/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Mở Hà 

Nội 

Chính 

quy 
Kiến trúc sư 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

62 
THH-

00030561 

Dương 

Việt Tuấn 
15/05/1970 038070000303 11/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Tại 

chức 

Kỹ sư Xây dựng 

công trình 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

63 
THH-

00166856 

Hoàng 

Đình 

Hoan 

26/04/1991 038091037793 09/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

dân dụng - Công 

nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

64 
THH-

00166857 

Nguyễn 

Văn Toàn 
10/10/1961 038061005558 07/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

Đại học 

Xây dựng 

Tại 

chức 

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 
III 
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trật tự xã hội dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

65 
THH-

00030522 

Nguyễn 

Văn Linh 
17/07/1989 038089000667 23/12/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

Trắc Địa- Bản Đồ 
Khảo sát Địa hình II 

66 
THH-

00166858 

Đào Phi 

Phượng 
06/07/1985 038085009724 19/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Bách 

khoa Hà 

Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Hệ thống 

điện 

Thiết kế cơ-điện công 

trình 
II 

          

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị vào công 

trình 

II 

67 
THH-

00026662 

Lê Hải 

Hưng 
25/01/1982 038082007846 20/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Bách 

khoa Hà 

Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Hệ thống 

điện 
Định giá xây dựng II 

          

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị vào công 

trình 

II 

68 
THH-

00026658 

Lê Duy 

Hòa 
01/10/1973 038073036043 04/12/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Nông 

nghiệp I 

Chính 

quy 
Kỹ sư Điện 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị vào công 

trình 

II 

69 
THH-

00006475 

Lê Sỹ 

Tuệ 
02/09/1990 038090005278 26/09/2022 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Bách 

Khoa-Đại 

học Đà 

Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị vào công 

trình 

II 

70 
THH-

00166859 

Nguyễn 

Văn 

Quân 

28/02/1989 038089031695 10/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Chu Văn 

An 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị vào công 

trình 

III 

71 
THH-

00165895 

Nguyễn 

Thanh 

Bình 

09/09/1974 038074002062 14/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chuyên 

tu 

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu Đường bộ 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

II 

72 
THH-

00030532 

Nguyễn 

Mạnh 

Hùng 

27/07/1988 038088002386 11/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 
Kiến trúc sư 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
II 

73 THH- Đàm Đức 06/05/1984 038084022006 06/05/2020 Cục Cảnh sát quản Đại học Chính Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây II 
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00026651 Toàn lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Giao 

thông vận 

tải 

quy Cầu-Đường dựng công trình giao 

thông 

74 
THH-

00026675 

Trần Văn 

Hòa 
04/12/1979 038079020620 12/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

75 
THH-

00026665 

Hoàng 

Ngọc 

Nam 

24/06/1975 038075023752 17/06/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

76 
THH-

00166860 

Tô Văn 

Sự 
15/10/1971 038071008539 11/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - Công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật 

II 

          

Thiết kế kết cấu công 

trình 
II 

          
Định giá xây dựng II 

77 
THH-

00026663 

Lưu Huy 

Lương 
28/06/1983 038083015849 08/05/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu hầm 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

78 
THH-

00032091 

Hà Hùng 

Cường 
22/07/1978 038078007650 28/06/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 
Kiến trúc sư 

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
II 

79 
THH- 

202308 

Đặng 

Trần 

Hưng 

30/09/1983 001083001491 02/04/2014 Công an Hà Nội 

Đại học 

Dân lập 

Đông Đô 

Chính 

quy 

Kiến trúc sư Kiến 

trúc 

Thiết kế kiến trúc công 

trình 
- 

80 
THH- 

202309 

Vũ Văn 

Ba 
01/04/1993 038093050078 12/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Bình 

Dương 

Chính 

quy 

Kiến trúc sư Kiến 

trúc 

Thiết kế kiến trúc công 

trình 
- 
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